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   Toµ ¸n nh©n d©n                         Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam         

HuyÖn THÔNG NÔNG                                §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

    TØnh cao b»ng                                                                              

  

B¶n ¸n sè: 02/2018/HNGĐ - ST.  

Ngày 14 tháng 3 năm 2018.  

V/v tranh chÊp ly hôn và nuôi con chung. 
 

nh©n danh 

n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn THÔNG NÔNG, TỈNH cao b»ng  

            Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö sơ thẩm gåm cã: 

 

Thẩm phán - Chñ to¹ phiªn toµ: ¤ng NguyÔn B¸ Thanh.  

C¸c Hội thÈm nh©n d©n: 

1. ¤ng Phan Văn Úy.  

2. Ông Dương Thanh Bình.  

- Th­ ký phiªn toµ: Bà Phan Thị Thiết - Thư ký Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn 

Thông Nông, tỉnh Cao B»ng. 

- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Thông Nông tham gia phiªn toµ: 

¤ng Hoàng Văn Nguyên - KiÓm s¸t viªn. 
Trong ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2018. T¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn 

Thông Nông, tØnh Cao B»ng, xÐt xö s¬ thÈm c«ng khai theo thủ tục thông 

thường, vô ¸n thô lý sè: 10/2017/TLST-HNGĐ ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2017. VÒ 

viÖc tranh chÊp ly hôn và nuôi con chung. Theo QuyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö 

sè: 03/2018/Q§XX-ST, ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2018; Quyết định hoãn phiên tòa số 

01/2018/QĐHPT- HNGĐ, ngày 05 tháng 3 năm 2018 gi÷a c¸c ®­¬ng sự: 

- Nguyªn ®¬n: Chị Nông Thị H, sinh năm: 1985 (cã mÆt t¹i phiªn toµ). 

NĐKHKTT: Xóm N, xã Y, huyện T, tỉnh C. 

Tạm trú tại: Xóm N, xã R, huyện C, tỉnh B.   

- Bị ®¬n: Anh Lục Văn T, sinh năm: 1984 (vắng mÆt t¹i phiªn toµ).  Địa 

chỉ cư trú: Xóm N, xã Y, huyện T, tỉnh C. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Trong đơn xin ly hôn ngày 13 tháng 12 năm 2017 và bản tự khai ngày 28 

tháng 12 năm 2017, biên bản hòa giải ngày 11 tháng 01 năm 2018, nguyên đơn: 

Nông Thị H trình bày: 

- Về quan hệ hôn nhân: Tôi và anh T đến với nhau là do bố mẹ hai bên ép 

cưới và tổ chức lễ cưới vào năm 2001, cưới xong tôi về ở nhà anh T  sống chung 

với bố mẹ anh, sống được vài năm chúng tôi mới đi đăng ký kết hôn tại Ủy ban 



 2 

nhân dân xã Y vào ngày 17/02/2004, trong quá trình chung sống thời gian đầu có 

hạnh phúc, sau đó anh T sa ngã vào cờ bạc, rượu chè không giúp vợ con và gia 

đình làm việc nhà, khi tôi đi làm về nhà anh không chịu nấu cơm cho tôi ăn, con 

đi học về cũng không nấu cơm cho con ăn, khi chúng tôi được tiền ủng hộ, hộ 

nghèo 10.000.000đ, anh T lấy 5.000.000đ đi mua xe máy, tôi bảo cho tôi tập xe 

nhưng anh vẫn lấy xe đi chơi suốt ngày, bán hết vật nuôi trong nhà, khi tôi đi 

làm ăn xa cũng suy nghĩ cho anh T cơ hội đê sửa chữa, nhưng anh T vẫn không 

thay đổi, có lần được tiền Nhà nước đền bù làm đường qua đất nhà anh T cũng 

lấy 5.000.000đ đem đi đánh bạc, tôi đi làm ăn xa anh T cũng không bao giờ gọi 

tôi về, năm 2014 tôi quay về thì anh T bảo “đi chán rồi quay lại làm gì?” sau đó 

anh T đuổi tôi ra khỏi nhà, mâu thuẫn đã được hai bên gia đình và địa phương 

giải quyết nhiều lần nhưng không thành. Tôi đã ly thân và không chung sống với 

anh T từ năm 2015 đến nay, nay tôi xác định không còn tình cảm với anh T, tôi 

cương quyết ly hôn vì có quay lại cũng không hạnh phúc vì anh T cũng sẽ không 

thể thay đổi được bản tính và cách sống.     

Về con chung: Tôi và anh T có một người con chung là Lục Kiên G, sinh 

ngày 29/3/2005 hiện nay đang ở với anh T, nhưng anh T không chăm sóc con 

được chu đáo. Sau khi ly hôn tôi có nguyện vọng được nuôi con và không yêu 

cầu anh T phải cấp dưỡng nuôi con, tôi vẫn đảm bảo cuộc sống cho con sau này.  

Về tài sản riêng, chung và nợ chung của vợ chồng: Không yêu cầu tòa án 

xem xét, giải quyết.  

 - Bị đơn là anh T vắng mặt tại phiên tòa nhưng có lời khai tại biên bản lấy 

lời khai và biên bản hòa giải ngày 11/01/2018, trình bày: 

Tôi và chị H kết hôn năm 2000 có đăng ký kết hôn tại UBND xã Y vào 

năm 2004, khi đăng ký có mặt cả hai vợ chồng, chúng tôi kết hôn không được 

yêu đương tìm hiểu nhau, do bố mẹ hai bên hỏi cưới cho, chị H đến sống nhà tôi 

từ năm 2001. Quá trình chung sống thời gian đầu hạnh phúc, chúng tôi không cãi 

vã, đánh, chửi nhau bao giờ, do chị H đi Trung quốc làm ăn sau đó tự bỏ nhà ra 

đi, theo chị H trình bày tôi có đánh bạc, rượu chè không chịu lao động là không 

đúng sự thật, tôi không được đánh bạc, có uống rượu, nhưng vẫn lao động thời 

gian chung sống tôi vẫn làm việc nhà, tôi bán vật nuôi (lợn) của gia đình để mua 

01 tủ lạnh cho gia đình, khi chị H làm ăn xa tôi một mình làm việc nhà và nuôi 

dạy con, nay chị H yêu cầu ly hôn và nuôi con tôi không nhất trí, mong muốn chị 

H quay trở lại đoàn tụ, làm ăn sinh sống, tôi vẫn còn tình cảm với chị H. Tôi 

cương quyết không ly hôn. 

Về con chung: Quá trình chung sống có một người con chung là Lục Kiên 

G, sinh ngày 20/02/2005, từ khi sinh ra đến nay con ở với tôi, tôi vẫn chăm sóc 

tốt, chu cấp cho con đi học. Nếu chi H không quay lại với tôi, thì tôi có nguyện 

vọng được nuôi con và yêu chị H phải cấp dưỡng nuôi con mức 

3.000.000đ/tháng, cho đến khi cháu G tròn 18 tuổi. 
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Về tài sản chung: Nếu chị H không quay trở lại chung sống với tôi, thì tôi 

đòi chị H phải trả lại tiền dẫn cưới 5.000.000đ (Năm triệu đồng). Ngoài ra tôi 

không yêu cầu gì thêm. 

      - Tại biên bản lấy lời khai ngày 28/12/2017 Cháu Lục Kiên G, sinh 

ngày 29/3/2005 trình bày: Cháu hiện nay đang học lớp 7 tại Trường THCS xã Y, 

huyện T cháu hiện nay vẫn đang sống với bố, đi học về bố không nấu cơm cho 

cháu ăn và suốt ngày đi chơi, cháu tự nấu ăn và ông cũng hay nấu cho cháu, 

trong thời gian bố mẹ chung sống, cháu thấy bố mẹ hay cãi nhau to, bố mẹ đã 

sống ly thân được hai đến ba năm nay, nay bố mẹ đang giải quyết ly hôn tại Tòa 

án, cháu mong muốn bố mẹ được ly hôn. Nếu bố mẹ ly hôn cháu muốn sống với 

mẹ, vì bố không biết làm ăn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thông Nông phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên 

tòa và của những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ 

khi thụ lý đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án và phát biểu ý kiến về 

việc giải quyết vụ án. 

Về việc tuân theo pháp luật: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên 

tòa đã thực hiện đúng pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án

 Nguyên đơn chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật tại các điều 70, 71  

và  Điều 234 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Bị đơn không chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật tại các điều 70, 72 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về việc giải quyết vụ án anh T là bị đơn vắng mặt tại phiên tòa, nhưng 

không có lý do yêu cầu Tòa án xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử vắng mặt bị 

đơn là đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 của Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015; các điều 51, 52, 56, 81, 82, 83 Luật hôn nhân và 

gia đình; khoản 5 Điều 27 Nghị quyêt số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. Đề nghị: 

Về quan hệ hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, xử 

cho chị Nông Thị H được ly hôn với anh Lục Văn T. 

Về con chung: Giao cháu Lục Kiên G, sinh ngày 29/3/2005 cho chị Nông 

Thị H trực tiếp nuôi dưỡng, anh T không phải cấp dưỡng nuôi con. 

  Vê tài sản chung và nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết nên 

không đề cập giải quyết. Tuy nhiên anh T trình bày chị H nếu không quay lại 

chung sống với anh thì phải trả lại 5.000.000đ (Năm triệu đồng) tiền dẫn cưới đã 

đem sang nhà chị H, xét thấy yêu cầu này là không phù hợp theo quy định của 

pháp luật nên cần bác yêu cầu của anh Lục Văn T. 

Về án phí: Chị H phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật.     

 

 



 4 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận định: 

{1} Về thủ tục tố tụng: Bị đơn là anh Lục Văn T mặc dù đã được Tòa án 

thực hiện các thủ tục triệu tập hợp lệ để tham gia tố tụng tại phiên tòa nhưng  đến 

lần thứ hai vẫn không có mặt. Vì vậy, Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b khoản 

2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 để xét xử vắng mặt 

đương sự nói trên. 

{2} Về nội dung vụ án: Chị Nông Thị H và anh Lục Văn T kết hôn với 

nhau vào năm 2001, tuy hôn nhân do bố mẹ hai bên sắp đặt, nhưng hai bên tự 

nguyện đi đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật nên đây là cuộc hôn 

nhân hợp pháp, được pháp luật công nhận và bảo vệ. Theo chị H trình bày trong 

vài năm đầu chung sống có hạnh phúc, sau đó thường xuyên có mâu thuẫn vợ 

chồng không có tiếng nói chung trong gia đình. Thời gian vợ chồng sống ly thân 

từ năm 2015 đến nay, chị H thấy tình cảm vợ chồng không thể hàn gắn được với 

nhau nên yêu cầu Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn với anh Lục Văn T. 

{3} Xét yêu cầu về quan hệ hôn nhân của nguyên đơn thấy: Mối quan hệ  

hôn nhân chỉ thực sự tồn tại khi vợ chồng có trách nhiệm vun vén, yêu thương, 

cùng nhau xây đắp gia đình. Tuy nhiên với hôn nhân của vợ chồng chị H anh T 

thì mâu thuẫn đã kéo dài nhiều năm nay, anh T là người chồng không có trách 

nhiệm trong gia đình không quan tâm chăm sóc vợ con, cũng như xác minh tại 

địa phương thấy anh T thường xuyên rượu chè, cờ bạc không chịu lao động, nhà 

ở hiện nay đã siêu vẹo sắp đổ, tài sản trong nhà không có gì có giá trị lớn ngoài 

chiếc xe máy đang đi, chị H không còn tình cảm không muốn chung sống với 

anh T. Hiện tại anh chị đã sống ly thân được ba năm, về phía anh T không tham 

gia tố tụng dù Tòa án đã thực hiện các thủ tục tống đạt họp lệ tận tay anh T. Điều 

này thể hiện tại hồ sơ vụ án,  anh T không còn tha thiết với cuộc hôn nhân này, 

không có thiện chí hàn gắn hạnh phúc gia đình. Hội đồng xét xử xét thấy mâu 

thuẫn của vợ chồng chị H anh T đã đến mức trầm trọng, đời sống chung thực tế 

đã không còn tồn tại, mục đích hôn nhân không đạt được, có kéo dài cuộc hôn 

nhân này cũng không đem lại kết quả nên cần áp dụng Điều 56 Luật hôn nhân và 

gia đình, chấp nhận đơn khởi kiện xin ly hôn của chị Nông Thị H là phù hợp. 

{4} Xét yêu cầu về quan hệ con chung thì thấy: Chị Nông Thị H xác định 

vợ chồng có 01 người con chung tên Lục Kiên G, sinh 29/3/2005. Ly hôn chị có 

nguyện vọng trực tiếp được nuôi con chung không yêu cầu anh Lục Văn T phải 

cấp dưỡng nuôi con. Đối với anh Lục Văn T vắng mặt tại phiên tòa, tuy nhiên 

trong biên bản lấy lời khai và hòa giải ngày 11/01/2018, anh T trình bày nếu ly 

hôn yêu cầu được nuôi con, anh vẫn đảm bảo cuộc sống cho con, nếu chị H 

không quay lại chung sống thì yêu cầu chị H phải cấp dưỡng hàng tháng 

3.000.000 đồng/tháng cho con đến đủ 18 tuổi. Tuy nhiên xét hoàn cảnh thực tế 

của các đương sự thấy hiện nay cháu G đang ở với bố nhưng bố không quan tâm 
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chăm sóc, phải làm việc nặng, phải tự chăm sóc bản thân tự nấu cơm để ăn đi 

học, về lâu dài sẽ không đảm bảo tương lai cho cháu, cũng như tại biên bản lấy 

lời khai ngày 28/12/2017 cháu G có nguyện vọng được sống chung với mẹ. Vì 

vậy, để đảm bảo cuộc sống tương lai sau này, cũng như nguyện vọng của cháu, 

của chị H. Hội đồng xét xử thấy nên giao cháu G cho chị H trực tiếp nuôi dưỡng 

cho đến khi cháu đến tuổi trưởng thành là phù hợp theo quy định tại Điều 81 của 

Luật hôn nhân và gia đình. Chị H không yêu cầu anh T phải cấp dưỡng nuôi con, 

đây là sự tự nguyện của các đương sự không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên 

Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Đối với yêu cầu được nuôi con và yêu cầu chị H phải nộp tiền cấp dưỡng 

hàng tháng cho cháu G mức 3.000.000đ/tháng đến tuổi trưởng thành của anh T 

là không được chấp nhận. Hội đồng xét xử thấy cần bác yêu cầu này. 

{5} Về quan hệ tài sản chung và nợ chung: Chị Nông Thị H trình bày có 

công sức đóng góp trong thời gian chung sống với gia đình, nhưng không yêu 

cầu Tòa án xem xét, còn anh Lục Văn T vắng mặt tại phiên tòa, nhưng trong 

biên bản lấy lời khai, hòa giải cho rằng đối với tài sản chị H không yêu cầu anh 

cũng không có ý kiến gì, chỉ yêu cầu chị H không quay lại chung sống phải trả 

lại cho anh 5.000.000đ tiền dẫn cưới đã đem sang nhà chị H. Thấy việc chị H 

không yêu cầu xem xét chia tài sản chung là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép 

buộc là phù hợp pháp luật, nên được chấp nhận. Còn yêu cầu của anh T theo quy 

định pháp luật là không phù hợp, vì đây là theo phong tục tập quán các bên tự 

nguyện, không bị ép buộc “Nghiêm cấm phong tục, tập quán đòi lại của cải, phạt 

vạ khi vợ chồng ly hôn”. Do vậy, yêu cầu của anh T không được chấp nhận, cần 

bác yêu cầu của anh đòi chị H phải trả số tiền trên.  

{6} Nguyên đơn phải chịu án phí Hôn nhân gia đình sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

{7} Xét các đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay là 

hoàn toàn phù hợp và đúng quy định pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp 

nhận.  

V× các lÏ trªn;  

  quyÕt ®Þnh: 

 Căn cứ các điều 28, 35, 39, 63, 147, 227, 228, 235, 266 của Bộ luật tố 

tụng dân sự 2015. 

Căn cứ các Điều 51, 52, 56, 81, 82, 83 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử  dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

  

Tuyên xử: 
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Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc “Tranh chấp ly hôn và nuôi con 

chung” của chị Nông Thị H đối với anh Lục Văn T. 

1. Về quan hệ hôn nhân: Chị Nông Thị H được ly hôn với anh Lục Văn 

T (Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số 29/2004 ngày 17 tháng 02 năm 2004 của 

UBND xã Y, huyện T, tỉnh C).  

 

2. Về quan hệ con chung: Chị Nông Thị H và anh Lục Văn T có một 

người con chung tên là Lục Kiên G, sinh ngày 29/3/2005. 

Giao cháu Lục Kiên G, sinh ngày 29/3/2005 cho chị Nông Thị H trực tiếp 

nuôi dưỡng cho đến khi con chung đủ 18 tuổi. 

Anh Lục Văn T không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Bác yêu cầu được nuôi con chung của anh Lục Văn T. 

Bên không trực tiếp nuôi con vẫn được thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ 

đối với con chung theo quy định của pháp luật. Khi cần thiết vì lợi ích của con 

chung các bên đương sự có quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu 

về cấp dưỡng nuôi con. 

 

3. Về tài sản chung: Bác yêu cầu của anh Lục Văn T đòi chị Nông Thị H 

phải trả lại 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) là tiền dẫn cưới đã đem sang nhà 

chị H là không phù hợp quy định pháp luật. 

 

4. Về án phí: Chị H phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí 

dân sự sơ thẩm, nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí là 300.000 đồng 

đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện T, tỉnh C theo biên lai thu tiền tạm 

ứng sô AA/2014/0000506 ngày 14 tháng 12 năm 2017. Chị H đã nộp đủ tiền án 

phí ly hôn sơ thẩm.  

Anh Lục Văn T không phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm và án phí cấp 

dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật. 

 

5. Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày tuyên án sơ thẩm. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm 

yết công khai.                                                                                                   

                                                           T/M Héi ®ång xÐt xö SƠ THẨM 
  N¬i nhËn:     ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

- TAND tØnh; 

- VKSND huyÖn,tØnh;                                                                       (Đã ký)                                        

- C¸c đương sự; 
- Chi côc THADS huyÖn; 
- UBND x· Y;                                                                       

- L­u HSVA.                                                                              NguyÔn B¸ Thanh 
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